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   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM TÂM THẦN 

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /BVSKTTBRVT-KD
V/v mời chào giá mua sắm vật tư y tế

 Thành Phố Hồ Chí Minh , ngày      tháng     năm 2026  

Kính gửi: Các công ty kinh doanh cung cấp vật tư y tế

Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện gói thầu mua sắm 

mua sắm vật tư y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện năm 2026-

2027. Trân trọng kính mời Quy đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung 

cấp báo giá cho dự toán gói thầu trên cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: ấp Bình Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS.Bành Mạnh Lực – Trưởng khoa Dược – XN-CĐHA 

- Điện thoại: 0918126430

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua email.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ: ấp Bình Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành Phố Hồ chí Minh. 

Nhận qua email: khoaduocbvtttinhbrvt@gmail.com (bản chào giá đã ký đóng dấu 

người đại diện hợp pháp, tài liệu kỹ thuật kèm theo file mềm word/excel bản chào giá, 

bản dịch tóm tắt tài liệu kỹ thuật...).

2. 4. Thời gian nhận báo giá: 

       Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo và được  đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần Bà Rịa- Vũng Tàu. Các nhà thầu 

có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời báo giá truy cập trang thông tin 

điện tử của Bệnh viện Tâm thần (http://bvtamthan-brvt.health.vn/) Mục thông báo 

mời thầu”. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không  được xem xét.

- Hiệu lực của báo giá: tối Thiểu 120 ngày từ ngày nhận được báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

mailto:khoaduocbvtttinhbrvt@gmail.com
http://bvtamthan-brvt.health.vn/
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1. Phụ Lục 1: Danh mục vật tư y tế (đính kèm).

2. Phụ Lục 2: Mẫu báo giá hàng hóa (theo Phụ lục đính kèm).

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị./.

Bệnh viện Sức khỏeTâm thần Bà Rịa Vũng Tàu trân trọng thông báo để các đơn 

vị được biết./.

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC                    
- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
Lưu: VT, KD (BML 01).                                                                   

                    Hồ Lộc
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Danh mục
hàng hóa

Thông số kỹ thuật
Đơn vị 

tính Số 
lượng 

Xuất xứ 
hàng 
hóa 

(nếu có)
1 băng keo 

lụa 
- Dùng để cố định băng gạc, các thiết bị y tế, 

catheter… 
- Có độ dính lâu dài, dính chắc trong tất cả 

các trường hợp.
- Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm. 
- Lỗ thoát khí nhỏ giúp da thông thoáng.
- Size 5cm x 5m: 

Cuộn 30

2 Băng keo 
nhiệt 

- Độ bám dính tốt dùng để dán trên gói hàng 
gia công tiệt trùng. 

- Lớp keo có độ dính cao, có thể sử dụng để 
dùng cố định cho việc đóng gói cho nhiều loại vật 
liệu khác nhau như: vải dệt, vải không dệt, giấy... 

- Băng keo được thiết kế có độ co giãn tốt 
cũng như chịu nhiệt độ cao trong suốt quá trình 
tiệt trùng.  Sau tiệt trùng, các vạch chỉ thị sẽ 
chuyển sang màu khác. Băng keo dễ dàng bóc ra 
không để lại vết dơ trên gói đồ. 

- Kích cỡ: 1.9cm x 5m.

Cuộn 20

3 Băng thun 2 
móc

- Giúp cầm máu, cố định khớp, giữ vật liệu 
cầm máu tại chỗ không bị xê dịch nhờ tính chất co 
giãn. 

- Thành phần: 100% cotton.
- Kích thước: 7,5cm x 4,5m; 2 móc, Quy 

cách: 40 cuộn/thùng.

Cuộn 10

4 Bộ dây điện 
cực máy đo 
lưu huyết 
não máy 
Vasoscreen 
500

- Bộ dây điện cực máy đo lưu huyết não tích 
hợp với thiết bị hiện hữu

- Bộ 6 dây Bộ 02

5 Bộ  dây đo 
điện não

- Bộ dây đo điện não tích hợp với thiết bị 
hiện hữu Nihon kohen

- Bộ 30 dây
Bộ 01

6 Bộ điện cực 
máy đo điện 
não ( điện 
cực cầu)

- Bộ điện cực máy đo điện não tích hợp với 
thiết bị hiện hữu Nihon kohen

- Bộ 16 cái
Bộ 01

7 Bộ dây cáp 
máy đo diện 
tim

- Tích hợp với thiết bị hiện hữu 
Nihon kohen Bộ 02

8 Bộ rửa dạ 
dày người 
lớn

- Làm từ mủ cao su tự nhiên hoặc cao su y 
tế. Bộ 02

9 Chỉ Nilon + 
kim tam 
giác 3.0

- Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) 
số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8cm.

- Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ 
uốn, dễ thắt nút. 

Tép 10
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- Lực căng khi thắt nút cao, vượt yêu cầu 
Dược Điển Mỹ (USP). 

- Kim thép không gỉ series 300 phủ silicon 
(đối với chỉ liền kim). 

- Thao tác thuận lợi, xuyên qua mô dễ dàng. 
- Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng 

mao dẫn, ít gây kích ứng mô
- Thành phần: CARELON® là chỉ phẫu 

thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi vô trùng được 
làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ được nhuộm màu 
xanh (FDA FD&C Blue No. 2) hoặc màu đen 
(Logwood extract).

10 Cồn 70 độ 
500ml

- Thành phần: Ethanol 70%. 
- Công dụng: Sát trùng vết thương ngoài, sát 

khuẩn tay
- Đạt chứng nhận ISO 13485:2016
- Chai 500ml

Chai 150

11 Cồn 90 độ 
500ml

- Thành phần: Ethanol 90%. 
- Công dụng: Sát trùng vết thương ngoài, sát 

khuẩn tay, vệ sinh và tiệt trùng dụng cụ y tế.
- Đạt chứng nhận ISO 13485:2016
- Chai 500ml

Chai 100

12 Dây thở o 
xy 2 nhánh 
lớn

- Sử dụng dây thở Oxy với mục đích truyền 
oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng 
nồng độ Oxy trong đường thở và cải thiện tình 
trạng giảm Oxy trong máu. 

- Đảm bảo lượng oxy cần thiết đưa vào phổi 
bằng đường mũi. 

- Duy trì các đường dẫn Oxy không tuột 
khỏi người bệnh nhân. 

- Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm 
mại, dễ sử dụng, đã tiệt trùng và không gây các 
hiệu ứng phụ

- Size: L.
- Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016

Sợi 10

13 Dây truyền 
dịch

- Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong 
y tế. 

- Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ 20 
giọt trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và 
nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy. 

- Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ 
dây, an toàn cho người sử dụng. 

- Khử trùng bằng khí E.O, không gây sốt 
được trang bị màng lọc dịch. 

- Kích cỡ kim: Kim cánh bướm 22G x 1 x 
¼’’.

Sợi 100

14 Cuvet (đĩa 
96 giếng)

- Hộp 320 strips Hộp 02

15 Gạc y tế 
10cm x 
10cm x 8 
lớp

- Gạc miếng: 10cm x 10cm x 8 lớp
- Được làm từ 100% sợi cotton, khả năng 

thấm hút cao, trắng mịn, không gây kích ứng da. 
Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam.

Gói 150
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- Quy cách: 10 miếng / Gói
- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016.
16 Giấy đo 

điện tim 
63*30

- Giấy dùng trong y tế được sản xuất từ bột 
giấy, không chứa các chất Clo và Carbon , được 
xử lý bằng lớp phủ nhạy nhiệt trên cùng, có độ 
bám mực tốt và in rõ nét.

- Bề mặt giấy nhẵn mịn. Không nhăn.
- Cắt khuôn chuẩn, giảm hư hại cho đầu máy 

in.
- Đường sọc lưới và vạch cảm biến chính xác.
- Độ bền hình ảnh: 3-5 năm.
- Kích thước: 63mm x 30m (Sai số: ±1mm)
- Sọc lưới: cam, đỏ hoăc xanh lá.

Cuộn 50

17 Găng tay 
chưa tiệt 
trùng

- Găng tay cao su khám bệnh dạng có bột
- Nguyên liệu: Cao su tự nhiên (latex) 
- Hàm lượng bột Max: 10mg/dm2 
- Hàm lượng Protein Max: 50μg/dm2 
- Màu sắc: Màu cao su tự nhiên 
- Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay 

được se viền
- Chiều dài (mm): 240 min
- Độ dày: Đầu ngón tay: 0.1mm;  Lòng bàn 

tay: 0.08mm
- Sức căng (Mpa) trước lão hoá: 18; sau lão 

hoá: 14
- Độ giãn (%) trước lão hoá: 650; sau lão 

hoá: 500
- Tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận Hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 13485:2016 và EN ISO 
13485:2016; ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; 
Đạt chứng nhận áp dụng quy trình Sản xuất thực 
hành tốt - GMP theo hướng dẫn của FDA. 

Đôi 15.000 Việt 
Nam

18 Giấy in 
huyết học

- Giấy dùng trong y tế được sản xuất từ bột 
giấy, không chứa các chất Clo và Carbon , được 
xử lý bằng lớp phủ nhạy nhiệt trên cùng, có độ 
bám mực tốt và in rõ nét.

- Giấy nền từ bột gỗ, bề mặt nhẵn mịn, trắng 
sáng, in rõ nét, không bụi.

- Cuộn giấy vừa phải, bề mặt trơn, không 
kẹt giấy, giúp giảm hư hại đầu máy in và kéo dài 
tuổi thọ máy in. 

- Độ bền hình ảnh: 3-5 năm.
- Kích thước: 57mm x 20m,
- Màu nền: trắng trơn, không sọc.
- Sử dụng tương tích cho máy xét nghiệm 

huyết học

Cuộn 20

19 Gell siêu 
âm

- Gel siêu âm được sử dụng cho bất kỳ loại 
hình thức siêu âm nào. Bôi trực tiếp lên da, cho 
phép sóng siêu âm thăm dò để đạt được kết quả 
một cách rõ ràng hơn và không bị gián đọan.

-  Với sự hỗ trợ cùa công nghệ hút chân 
không được dùng trong sản xuất kèm với độ nhớt 

can 10
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cao của dung dịch sẽ không làm hỏng đầu dò thiết 
bị, không ảnh hưởng bởi muối cơ thể trong suốt 
quá trình sử dụng. Đảm bảo việc siêu âm một 
cách dễ dàng và chính xác. 

- Không gây ra dị ứng, không gây kích ứng 
da, không chứa dầu, không chúa formaldehyde và 
muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi. 

20 Gòn 
100gram

- Bông y tế được dùng để làm sạch vết 
thương, thấm máu và dịch tiết. 

- Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết thương. 
- Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn 

màng, mềm mại, không gây kích ứng da.
- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016.
- Đóng gói: 100g/ Bịch

Bịch 30

21 Gòn thấm 1 
kg 

- Bông y tế được dùng để làm sạch vết 
thương, thấm máu và dịch tiết. 

- Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết thương. 
- Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn 

màng, mềm mại, không gây kích ứng da.
- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016.
- Đóng gói: 1kg/ Bịch

Kg 05

22 Gòn viên 
100gr

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide và 
không tiệt trùng. 

- Đường kính 2cm, 3cm… 
- Đồng đều về kích thước và trọng lượng. 
- Dùng để thấm thuốc và bôi lên vết 

thương...
- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016.
- Đóng gói: 100g/ Bịch

Gói 200

23 Khẩu trang 
giấy

- Kích thước:  Khẩu trang size lớn, thoải 
mái, dễ chịu khi đeo, không gây ngộp.

- Chất liệu: vải PP không dệt. Không độc tố, 
không gây kích ứng, gồm 3 lớp:

 Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng.

 Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond, xanh, 
không thấm nước

 Lớp giữa: Giấy lọc cao cấp

- Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình 
(không dùng lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi 
sử dụng.

- Dây thun mềm, đàn hồi tốt, không gây đau 
tai.

- Thoáng khí, thoải mái. Không gây kích 
ứng.

- Hiệu suất lọc bụi (BFE): kết quả thử 
nghiệm của Nelson Lab Hoa Kỳ (ASTM 2101): 
99%

- Thoáng khí (độ chênh áp suất Delta P ≤ 5 

Cái 60.000 Việt 
Nam
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mmH2O/ cm2, kết quả thử nghiệm của Nelson 
Lab Hoa Kỳ).

- Đạt tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận Hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 13485

24 Kim luồn 
22G

- Được làm từ nhựa y tế nên thành ống 
(catheter) mỏng và đủ độ cứng cũng như độ đàn 
hồi. 

- Mũi kim thiết kế được cắt vát, sắc nhọn, 
giảm thiểu đau. 

- Cánh có góc và rãnh giúp luồn dễ dàng và 
cố định kim luồn trên người bệnh nhân. 

- Nắp kim có mã màu giúp dễ phân biệt kích 
cỡ. 

- Đốc kim thiết kế dễ thao tác khi kim luồn. 
- Buồng chứa máu trong suốt dễ quan sát 

giúp xác định chính xác vị trí catheter. 
- Tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không 

gây sốt. 

Cái 100

25 Mặt nạ thở  
oxy người 
lớn

- Được làm từ nhựa y tế PVC, sản phẩm có 
màu xanh trong suốt, có độ mềm để bệnh nhân 
thoải mái thở dù đeo trong thời gian dài. 

- Kẹp mũi có thể điều chỉnh đảm bảo vừa 
vặn thoải mái. 

- Ống lồng hình sao có thể đảm bảo lưu 
lượng oxy ngay cả khi ống bị gấp khúc, có các 
chiều dài khác nhau của ống. 

- Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng 
cái. 

- Size: XS, S, M, L, XL
- Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016

Cái 10

26 Miếng dán 
điện cực tim

- Đặc tính: loại dùng 1 lần, đã bôi gel, không 
vô trùng

- Tuổi thọ: 36 tháng bao bì không mở
- Lưu trữ: +5oC/+30oC
- Độ xuyên tia X-quang: Không
- Điều kiện MR 1.5T/3.0T: Không
- Kích cỡ điện cực – tối đa dài/rộng [cm]: 

5.0/5.5
- Tổng diện tích [cm2]: xấp xỉ 20.4
- Diện tích gel [cm2]: xấp xỉ 2.0
- Diện tích bám dính (chất liệu lót) [cm2]: 

xấp xỉ 17.9
Chất liệu:

- Núm giữa: thép không gỉ
- Nhãn: PET-Foil
- Chất liệu lót: PE-Foam
- Độ bám dính: Acrylate cấp y tế
- Cảm biến: Lớp phủ ABS Ag/AgCl
- Gel:qua-Tac (Gel rắn dính)
- Lớp lót phát hành: PET-Foil phủ silicone 
- Giá trị điện: DC-Offset (Bù DC) [mV]/ 

Giới hạn AAMI ≤ 100/ Kết quả: Thông qua
- Giá trị điện: DC-Offset (5 giây sau khi tụ 

Gói 200
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xả) [mV]/ Giới hạn AAMI  ≤ 100/ Kết quả: 
Thông qua

- Giá trị điện: Độ dốc phục hồi [mV/giây]/ 
Giới hạn AAMI ± 1/ Kết quả: Thông qua

- Giá trị điện: Trở kháng AC với 10 Hertz 
[Ω] / Giới hạn AAMI ≤ 2000/ Kết quả: Thông 
qua

- Giá trị điện: Kiểm tra nhiễu bên trong 
[µV]/ Giới hạn AAMI  ≤ 150/ Kết quả: Thông qua

- Giá trị điện: Dung sai lệch:[mV]/ Giới hạn 
AAMI  ≤ 100/ Kết quả: Thông qua

27 Nước cất 
5ml

- Thành phần chính là nước cất.
- Dung tích: ống 5ml

Ống 100

28 Ống đặt nội 
khí quản số 
8

- Công dụng: được sử dụng để thông đường 
khí quản. 

- Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, 
trong suốt mềm mại. 

- Đóng gói riêng lẻ từng túi. 
- Phân loại: ống đặt nội khí quản có bóng và 

không bóng. 
- Size: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 

7.5; 8; 8.5. 
- Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016

Sợi 20

29 ống EDTA - Thân ống nghiệm: Ống nghiệm nhựa PP 
(Polypropylen) hình trụ đáy tròn, độ nhẵn và trơn 
láng cao giúp chống sự bám dính của mẫu lên 
thành ống, độ pH trung tính. Kích thước ống 
nghiệm: 13 mm x 75 mmm.

- Nắp đậy ống nghiệm: Nắp đậy ống nghiệm 
màu xanh dương được làm từ hạt nhựa LDPE 
(Low Density Polyetylen). Màu nắp có thể thay 
đổi theo yêu cầu.

- Hoạt chất bên trong chứa chất kháng đông 
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt 
dihydrate (EDTA K2) hoặc 
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt 
dihydrate (EDTA K3), có độ hòa tan và tinh khiết 
cao, nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong 
máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối 
đa từ 6 – 8 giờ.

- Số lần đảo ống: 8 - 10 lần sau khi lấy máu 
đề máu hòa trộn với hoạt chất bên trong

- Tốc độ quay ly tâm: Trong trường hợp cần 
sử dụng huyết tương, quay ly tâm mẫu với tốc độ 
ly tâm từ 3.000 – 4.000 vòng/phút trong vòng 5 – 
10 phút.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485:2016; TCCS.

Ống 5.000

30 ống nghiệm 
trong có nắp

- Thân ống nghiệm: Ống nghiệm nhựa PS 
(Polystyrene) hình trụ đáy tròn, độ nhẵn và trơn 
láng cao giúp chống sự bám dính của mẫu lên 
thành ống, độ pH trung tính.

- Nắp đậy ống nghiệm: Nắp ấn trong cấu 

Ống 500
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trúc 2 tầng màu trắng được làm từ hạt nhựa LDPE 
(Low Density Polyetylene) hoặc không nắp.

- Kích thước và thể tích: Kích thước ống 
nghiệm: 13 x 75 mm ( 5ml).

- Tốc độ quay ly tâm: Quay ly tâm mẫu với 
tốc độ ly tâm từ 3000 - 4000 vòng/phút trong 
vòng 5 - 10 phút.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485:2016; TCCS.

31 Ống hút 
đàm nhớt 
14F 

- Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, 
không gây kích ứng da dùng trong y tế. 

- Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. 
- Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. 
- Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. 
- Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18. 
- Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. 
- Phân loại: dây hút đàm có khóa và không 

khóa. 
- Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
- Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016

Sợi 20

32 Que thử 
đường 
huyết nhanh

- Que thử đường huyết sử dụng công nghệ 
cảm biến sinh học (Biosensor).

-  Phản ứng chuyên biệt với đường glucose 
trong máu, vì vậy cho kết quả chính xác trên 99%. 

- Thao tác dễ dàng, phù hợp cho người lớn 
tuổi sử dụng. 

- Que thử đường phù hợp cho máy One call 
EZ 2

- Hộp: 25 Que

Hộp 40

33 Test định 
tính nhóm 
các chất gây 
nghiện

- Phát hiện định tính nhóm các chất gây 
nghiện trong nước tiểu: THC-MET-AMP-MOP

- Ngưỡng phát hiện:
 Morphine: 300 ng/ml
 Amphetamine: 1000 ng/ml
 Methamphetamine: 500 ng/ml
 THC: 50 ng/ml

- Độ nhạy: 99,8%
- Độ đặc hiệu: 99,6%
- Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C
- Quy cách: 15 Test/ Hộp
- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 13485:2016

Test 900 Việt 
Nam

34 Test HIV - Phát hiện sự có mặt của kháng thể HIV 1 
& 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết 
tương, hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus HIV 1&2.

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 13485:2016

Test 50

35 Viên khử 
khuẩn 
presept

- Natri Troclosene (Natri 
Dichloroisocyanurate) 50% Viên 200

36 Phim X - - Phim công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ 
thứ hai, đáp ứng tốc độ in nhanh hơn, xử lý với Tấm 1.000
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Quang 20 x 
25 cm

thanh xám tiêu chuẩn.
- Phim được xây dựng trên một nền tảng 

PET 168 μm, Tráng với muối bạc và phủ một lớp 
bảo vệ trên cùng để chống trầy xước và độ ẩm. 
Các tấm nền PET có góc bo tròn, để cho phép các 
cách thức được xử lý theo cách giống như phim 
X-quang thường quy. Lớp hình ảnh dựa trên bạc 
nhạy cảm với nhiệt độ hơn là nhạy sáng, đảm bảo 
độ sương mù thấp và độ tương phản cao, kết hợp 
với sự ổn định hình ảnh tuyệt vời.

- Dùng cho in hình ảnh y tế với hình ảnh 
thang xám có độ dày 168μm PET 

- Nền xanh 
- Mật độ quang học tối đa : ≥ 3.1 
- Vật liệu đóng gói hoàn toàn có thể tái chế 
- Nạp phim dưới ánh sáng ban ngày
- Kích thước phim: 20 x 25 cm (8 x 10 inch)
- Lưu trữ trước khi sử dụng: - Nhiệt độ từ 4 

đến 25 ° C
- Lưu trữ sau in: Cơ sở lưu trữ tuân thủ 

ANSI IT 9.11 và IT 9.19, thời hạn mở rộng, bảo 
quản lưu trữ lên đến 20 năm

- Tương thích với thiết bi in phim hiện hữu, 
xuất xứ liên minh châu Âu hoặc G7.

- Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016

Xuất xứ 
liên 

minh 
châu Âu 

hoặc 
G7.
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Tên công ty:
Địa chỉ; mã số thuế:
Số điện thoại liên hệ:
Số;

Kính gửi: Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa -Vũng Tàu
Căn cứ Công văn chào giá số: ....................................................., của Bệnh viện 
Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu
Công ty ..............báo giá như sau:

ST
T

Tên 
hàng 
hóa

Ký 
mã 
hiệu

Nhãn hiệu Mã HS Quy cách 
đóng gói

Đơn 
vị tính

Đặc 
tính  
kỹ 

thuật

Năm 
SX

Hãng 
sản 
xuất

Xuất
xứ

Số 
lượng/ 
khối 

lượng

Đơn 
giá 

(đồng)
đã bao 
gồm 
thuế 
VAT

Thàn
h tiền 
(đồng)

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1

2
TỔNG

PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU BÁO GIÁ
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